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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
(Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 06/10 đến ngày 31/10/2025)
I. Mục tiêu:
1. Lĩnh vực phát triển thể chất:

1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

- MT10. Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- MT11:Trẻ biết làm một số công việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn

- MT13. Trẻ Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi.
1.2. Phát triển vận động

- MT1: Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi trong đường hẹp
- MT4:Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động có thể đập - bắt bóng được 3 lần liền (đường kính bóng 18cm): Lăn bóng với cô; Đập và bắt bóng tại chỗ
-MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo khi thực hiện bài tập tổng hợp:

+ Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.

+ Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5 m)

+ Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

- MT23. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

- MT31. Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
- MT37: Nhận dạng và gọi tên  các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật: Nhận biết và gọi tên hình vuông, hình tròn
- MT38. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân

-MT 39. Trẻ biết được tên tuổi, giới tính của bản thân.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

- MT53: Trẻ đọc được bài thơ, đồng dao, ca dao với sự giúp đỡ của cô:Đôi mắt của em,giờ ăn
- MT56: Sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp

- MT61:Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ vựng tiếng anh.
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm KNXH
-MT63. Trẻ nói được điều bé thich, bé không thích

- MT67. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi tức giận. 
- Nhận biết vui buồn, sợ hãi của bản thân và tạo ra cảm xúc bằng các cách khác nhau 

- MTDT69: Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.. 
  3. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

- MT77. Chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, kể chuyện
MT 79. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc: Dạy hát cháu đi mẫu giáo; Em yêu cô giáo
-MT 81.Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý: Tô màu đu quay                                                                
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu 
- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt:  Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 
- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng/bụng, bật. 

- Trẻ nhớ tên vận động: Bò chui qua cổng, Đi kiễng gót, Tung bóng cho cô.  
- Trẻ có thể tự giới thiệu về bản thân và các bạn ( họ và tên, ngày sinh, giới tính, sở thích)

- Trẻ biết tên các bộ phận trên cơ thể và hiểu tác dụng của từng bộ phận đó. Trẻ biết cần phải giữ gìn vệ sinh các bộ phận của cơ thể

- Trẻ được làm quen với cách rửa mặt, đánh răng.

- Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả bài hát: “Đôi mắt em”, “Bé khoẻ bé ngoan”. 

- Trẻ nói được tên gọi, đặc điểm của mũ bé trai, bé gái. 

- Trẻ có thể đếm đến 2, nhận biết nhóm có 1- 2 đối tượng. 

- Trẻ nhận biết và xác định được tay phải, tay trái của bản thân.


 - Trẻ nhớ tên, nội dung câu chuyện, biết được tác dụng của từng bộ phận: mắt, mũi, miệng, tay, chân…
-Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ, phán đoán cho trẻ.

- Rèn kỹ năng khéo léo kết hợp giữa tay và chân khi thực hiện các bài tập thể dục.

- Rèn kỹ năng cầm bút, tô màu tạo ra bức tranh đẹp.

- Trẻ có kỹ năng đếm đến 2, kỹ năng định hương không gian.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo qua các trò chơi.

- Chăm chú nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô. Trẻ chơi trò chơi cùng cô và bạn. Rèn cho trẻ cách hát to, rõ lời, đúng nhịp điệu.

- Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi.

- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ.  Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn. 

2. Chuẩn bị

a.Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Tranh ảnh minh hoạ cho chủ điểm

- Trang trí lớp theo chủ đề bản thân

b.Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc bài: Bé khoẻ bé ngoan, đôi mắt em, Cái mũi, mời bạn ăn... và các bài hát trong chủ đề.

- Tranh thơ “Đôi mắt của em”, “ Giờ ăn”, truyện : “ Mỗi người một việc” “ Gấu con bị sâu răng” video câu truyện cho trẻ xem. 

- Các đồ dùng phục vụ cho các hoạt động trong chủ đề.

c.Tài liệu học liệu của trẻ
- Cổng chui
- Cột bóng để trẻ ném

- Sưu tầm ảnh, tranh về bản thân 

- Các loại vật liệu: Lá cây, vải vụn, giấy báo,...
III. Kế hoạch giáo dục tuần:
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ  06/10 -10/10/2025)
	Tuần 2

(Từ 13/10 -
17/10/2025)
	Tuần 3

(Từ 20/10 -
24/10/2025)
	Tuần 4

(Từ 27/10 -
31/10/2025)
	Điều chỉnh

	Chủ đề


	Bé là ai?

Người soạn: Đinh Thị Nhung
	Cơ thể của bé
Người soạn:
Hoàng Thị Hồng
	Bé cần gì lớn lên và khoẻ mạnh?
Người soạn:

Đinh Thị Nhung
	Những việc bé có thể làm

Người soạn:

Hoàng Thị Hồng
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Trước khi đón trẻ:

+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.

+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.

- Trong khi đón trẻ:

+ Đón trẻ vào lớp.

+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh

cách trò chuyện với trẻ về tên

lớp học của bé, tên các cô giáo trong lớp, một số khu vực quen thuộc trong trường mầm non bé có thể được đến chơi và không được đến chơi

+ Cho trẻ vào các góc chơi, Chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.

+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.

- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo
* Đối với trẻ khuyết tật: Cô hướng dẫn và cất đồ dùng giúp trẻ, cho trẻ vào chỗ ngồi.
	

	Thể dục sáng
	Tập kết hợp với bài hát " Ồ sao bé không lắc”

* Yêu cầu: Trẻ biết tập các động tác kết hợp với lời bài hát cùng cô giáo.

- Biết ích lợi của việc tập bài thể dục buổi sáng

* Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc”, “ Một đoàn tàu”

* Tiến hành:

- Khởi động:

Cho trẻ đi kết hợp các kiểu chân theo lời bài hát “ Một đoàn tàu” cùng cô giáo sau đó đứng thành vòng tròn

- Trọng động:

Tập bài tập phát triển chung kết hợp với lời bài hát “Ồ sao bé không lắc”. Tập 2 lần

Trò chơi: Mỗi buổi tập cho trẻ chơi 1 – 2 trò chơi đơn giản: Cỏ thấp cây cao, trời nắng trời mưa…

- Hồi tĩnh:.Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu
+ Đối với trẻ khuyết tật : Cô khuyến khích trẻ tập theo cô và các bạn các động tác nhẹ nhàng đơn giản
	

	Hoạt động học
	Thứ

2
	LVPTTC

Bò chui qua cổng
	LVPTTC

Đi kiễng gót
	LVPTTC

Tung bóng cho cô


	LVPTTC

GDDD: Làm quen với cách đánh răng rửa mặt
	

	
	3
	LVPTNT
Trò chuyện  về bản thân  và làm quen với bạn


	LVPTNT

Trò chuyện về các bộ phận trên cở thể bé


	LVPTTCKNXH  
Cách bảo vệ vùng riêng tư


	LVPTNT

Bé có thể làm được những việc gì?


	

	
	4
	LVPTTM

Âm nhac: Hát: Rửa mặt như mèo

NH: Cái mũi

TCAN: Tai ai tinh
	LVPTTM

Tạo hình: tô màu mũ bé trai, bé gái


	LVPTTM
ÂN: DH Bé quét nhà

- NH: Cho con

 TC: Ai nhanh nhất  
	LVPTTM
Tạo hình: Trang trí khăn mùi xoa


	

	
	5
	LVPTNT
Nhận biết và gọi tên hình tam giác và hình chữ nhật
	LVPTNT

Đếm nhận biết số lượng 1-2


	LVPTNT

Nhận biết tay phải tay trái
	LVPTNT: Xác định phía trước, phía sau của bản thân
	

	
	6
	LVPTNN
Thơ: Đôi mắt của em

	LVPTNN

 Truyện: Mỗi người một việc
	LVPTNN:  Thơ : Giờ ăn
	LVPTNN: Truyện "Gấu con bị sâu răng"


	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:  Thí nghiệm “Tạo mầu cho nước”.         - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ                  - CTD: Với phấn, bóng, lá cây và chơi trò chơi dân gian
	-HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa sân trường 

- TCVĐ: Cáo và gà
- CTD: với đồ chơi ngoài trời
	-HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy. 

-TCVĐ: Tung, truyền bóng

- CTD: Chơi với cát, nước, lá cây...
	-HĐCCĐ: Quan sát thời tiết.
-TCVĐ: thả đỉa ba ba
-CTD: Đồ chơi ngoài trời
	

	
	3
	-HĐCCĐ: Quan sát : Nhà bóng

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Chơi với cát, nước và bóng.
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây cau cảnh.

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

-CTD: Chơi với phấn, lá cây, vòng
	- HĐCCĐ:  Quan sát cầu trượt.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

-CTD: Với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây phượng.

- TCVĐ: Bắt vịt con 

-CTD: Với vòng, bóng, phấn
	

	
	4
	-HĐCCĐ: 

 Dọn vệ sinh sân trường

-TCVĐ: Thả đỉa ba ba

-CTD: Với đồ chơi ngoài trời
	-HĐCCĐ: Quan sát cây hạnh phúc
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

-CTD: với lá cây, sỏi, phấn
	- HĐCCĐ:

Quan sát cây hoa nhài nhật - TCVĐ: Bật vào vòng

- CTD:  Chơi tự do với lá cây, sỏi, phấn
	-HĐCCĐ: Quan sát cây cau cảnh
- TCVĐ: mưa to, mưa nhỏ
 -CTD: Đồ chơi ngoài trời, vòng, phấn
	

	
	5
	-HĐCCĐ: Thí nghiệm tạo màu nước

-TCVĐ: Tìm bạn thân.
-CTD: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát đá
	- HĐCCĐ:  Làm thí nghiệm hòa tan trong nước
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- CTD: Chơi với lá cây, hột hạt...
	-HĐCCĐ: Làm thí nghiệm "Bong bóng xà phòng
-  TCVĐ: Vũ điệu vui nhộn

-CTD: với bóng, giấy, phấn.
	-HĐCCĐ: Quan sát cây phượng..
-TCVĐ: Chuyền cà rốt
 -CTD: Đồ chơi ngoài trời
	

	
	6
	-HĐCCĐ: 

 QS: Cây hoa giấy

-TCVĐ: rồng rắn lên mây

-CTD:  chơi Với phấn, bóng, giấy,lá cây
	-HĐCCĐ: Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Tạo dáng

-CTD: Chơi vòng, bóng, phấn
	- HĐCCĐ:

QS: Cây hoa đại

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- CTD: với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát cây lưỡi hổ.
- TCVĐ: Tạo dáng

-CTD: Chơi với phấn, bóng, giấy,lá cây


	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 2
	HĐTT:

Pha nước chanh
	HĐTT:
Nhảy với vũ điệu: Rửa tay
	HĐTT:
Giao lưu văn nghệ  Múa bài hát “Múa cho mẹ xem”
	HĐTT:
Làm đồng hồ từ lá chuối


	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng

- (T1,2):  Xây nhà cho búp bê
- T3: Xây bếp ăn 

- T4:Xây dựng lán xe

1.1. Mục đích yêu cầu

 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu đa dạng phong phú để xây nhà cho búp bê và xây khu bếp ăn, xây lán xe bố trí hợp lý đẹp đẽ, thuận tiện..… Trẻ biết sử dụng đồ chơi một cách sáng tạo, biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của mình khi xây dựng.
- 1.2. Chuẩn bị

-  Hàng rào, vật liệu xây dựng gạch…., cây xanh, thảm cỏ xanh, hoa, mô hình các loại, xe máy, xe đạp.

-Vật liệu xây dựng gạch, sỏi, các loại cây cỏ, các loại mô hình đồ chơi hàng rào, cây hoa, khối lắp ráp
1.3. Cách chơi:
-Trẻ  lấy các viên gạch cùng kích cỡ xây hàng rào bao quanh trước bằng cách xây các viên gạch sát nhau …..

- Dùng các viên gạch xây các dãy nhà có ngăn để làm các phòng và xây các dãy nhà có ngăn để làm lớp học.Sau khi xây xong các dãy nhà thì đặt các loại cây xanh cây cảnh, đồ dùng đồ chơi vào 

- Dùng các khối trụ để tạo thành cổng ra vào.

 Sau khi xây xong các dãy nhà thì đặt các loại phương tiện vào lán xe

2. Góc phân vai

- (T1,2): Cô giáo, bán hàng bế em, bác sỹ , nấu ăn
-T3: Bế em, cửa hàng bán đồ dùng học tập, bác sỹ

- T4:Bán hàng, bế em, nấu ăn

2.1. Mục đích yêu cầu:

-Trẻ biết mô phỏng được vai chơi và hành động chơi của từng vai chơi đúng công việc cho bé ăn, chăm sóc em bé, bán hàng, khám bệnh và thể hiện tình cảm của mình đối với các vai chơi đó.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương quý mến quan tâm chăm sóc nhau

2.2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng nấu ăn: bát, thìa, nồi, bếp,....

- Bút, sách, thước, ...

- Ống nghe, ống tiêm, sổ khám bệnh,...
- Bộ đồ chơi gia đình, búp bê, giá bán hàng, hoa quả bánh kẹo, nước ngọt….
2.3. Cách chơi

- Trẻ bày bán các mặt hàng khác nhau

+ Bạn đóng vai người bán hàng: Niềm nở với khách, giao hàng cho khách, nhận tiền khi giao hàng xong.

+ Bạn đóng vai khách đi mua hàng cần xếp hàng theo thứ tự người đến trước thì mua trước, người đến sau thì mua sau không chen lấn, xô đẩy, khi nhận hàng cần cầm bằng 2 tay.

- Nấu ăn biết đi mua đồ về nấu, biết làm động tác như nấu, nấu xong bày ra bàn...

- Mẹ nấu cơm cho em ăn, cho em ăn, tắm cho em, mặc quần áo cho em...

- Cô giáo dạy trẻ học bài, điểm danh trẻ đến lớp, học sinh phải ngoan vâng lời cô giáo, học bài chăm chỉ.... 

- Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân

3. Góc học tập:

- (T1,2): Xem tranh, ảnh, sách về chủ đề Bản thân

-T3: Xem tranh, ảnh, sách về chủ đề

- T4:Học sách, xem tranh về chủ đề
3.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết xem tranh nhẹ nhàng không làm rách, biết kể truyện sáng tạo.

-Trẻ xem tranh ảnh, thảo luận về trường mầm non. Hướng dẫn cho trẻ cách giở sách theo từng trang, biết kể chuyện sang tạo 

-Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn sách vở.

3.2. Chuẩn bị:

- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề

- Một số sách, báo có tranh ảnh về trường lớp  

- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề; tranh về các con vật sống dưới nước 

3.3. Cách chơi

- Cô cho trẻ về góc chơi và giới thiệu về góc chơi: ở góc chơi này có rất nhiều các loại sách và tranh khác nhau

Cô hướng dẫn trẻ cách lật sách, tranh sao cho không bị quăn mép sách

Đàm thoại cùng trẻ:

+ Cac bạn đang làm gì vậy?

+ Chúng mình đang xem sách, tranh gì?

+ Trong tranh có những gì?

+ Bức tranh nói về điều gì?

Cô cho trẻ quan sát và thực hiện

4. Góc thiên nhiên
T1,2,3,4:  Chăm sóc,tưới cây, lau lá, đong nước.
4.1.Yêu cầu: - Trẻ biết tên gọi và cách sử dụng 1 số dụng cụ chăm sóc cây, hiểu ý nghĩa của việc chăm sóc cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
- Trẻ biết tưới nước, nhổ cỏ, xới đất, lau lá 

4.2. Chuẩn bị: Bộ đồ chăm sóc cây, nước, khăn lau
- Một số cây cảnh, nước cát và khăn lau.

4.3. Cách chơi: Trẻ dùng khăn ẩm lau lá cây, lau nhẹ nhàng không làm gẫy, rách lá cây và tưới nước cho cây.
Trẻ biết dùng tay nhổ cỏ, dùng khăn để lau lá và dùng bình để đong nước tưới cho cây.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 

- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ

2
	*Tập chải đầu tết tóc, mặc quần áo cho em búp bê 

*Chơi tự do
	* LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*Nghe các bài hát về chủ điểm 

*Chơi theo ý thích


	* LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc răng miệng

*Chơi theo góc
	* LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*Nghe và giải các câu đố về các bộ phận trên cơ thể bé và các món ăn bé thích

*Chơi theo góc

* Chơi tự do
	

	
	3
	* HĐ chiều: vở LQCC trang 5

*Vui chơi theo góc

*Chơi theo ý thích
	*Chơi các trò chơi dân gian

*Chơi theo góc

*Chơi theo ý thích
	*Trò chuyện về bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh.

*Vui chơi theo góc


	*Làm quen với sách: Bé với 5 điều Bác Hồ dạy

*Chơi theo góc

* Chơi tự do
	

	
	4
	*HĐC vở phòng tranh xâm hại và bạo hanh: trang 4,5)
Chơi theo góc
	* LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*HĐC: Sách PT và QĐGT trang  số 2

*Chơi theo góc


	*LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*Dạy trẻ đọc bài đồng dao: Đi cầu đi quán

*Chơi theo góc


	*LQ với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
*Chơi ghép hình


	

	
	5
	*Cho trẻ làm quen chơi với một số trò chơi dân gian.

*Chơi theo góc

* Chơi trò chơi nu nu nu nống
	*HT và LTTGĐĐPCHCM:

Thư gửi thiếu nhi nhân dịp tết trung thu 1956

Lồng ghép vở bé với 5 diều bác Hồ dạy trang 6

* Chơi tự do
	* HĐC: Vở bé với 5 điều bác Hồ dạy trang 7
*Chơi tự do

*Chơi lắp nghép


	*Dạy trẻ đọc bài đồng dao: Đi cầu đi quán

*Chơi theo góc

*Chơi trò chơi kéo cưa lừa xẻ
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	Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
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